
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

TRƯỜNG THCS, THPT NGÔI SAO 

1- Giáo viên: 

TT Tổ bộ môn 
Giáoviên Đảng 

viên 

Số giáo viên 

Cơ 
hữu 

Hợp 
đồng 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 
Tổng Nữ 

1 Toán 6 3 2 5 1 1 5 0 0 

2 Văn 6 6 2 5 1 2 4 0 0 

3 Ngoại ngữ 8 7 1 7 1 1 7 0 0 

4 Lý 4 1 1 4 0 2 2 0 0 

5 Hóa 2 1 2 2 0 0 2 0 0 

6 Sinh 3 2 1 3 0 0 3 0 0 

7 Sử 3 2 1 3 0 0 3 0 0 

8 Địa 2 2 2 2 0 0 2 0 0 

9 GDCD 2 1 1 2 0 0 2 0 0 

10 Tin học 2 1 1 2 0 0 2 0 0 

11 Nhạc 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

12 Họa 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

13 Thể dục 4 1 1 4 0 0 4 0 0 

 Tổng cộng 44 27 16 40 4 6 38 0 0 

2- Cán bộ - Nhân viên: 

TT Bộ phận 
Số lượng Đảng 

viên 

Số giáo viên 

Cơ 
hữu 

Hợp 
đồng 

Trình độ 

>ĐH ĐH CĐ Khác 
Tổng Nữ 

1 Lãnh đạo  3 2 2 3 0 2 1 0 0 
2 Kế toán 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
3 Thủ quỹ 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
4 Thư viện 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
5 CSVC 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
6 VP (VT-GV) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
7 Y tế 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
8 Bảo vệ 3 0 0 3 0 0 0 0 3 
9 Tài xế 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

10 Phục vụ 16 16 1 16 0 0 1 0 15 
 Tổng cộng 29 22 3 29 0 2 3 1 23 

 


